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“Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô Văn Hiến - Văn Minh - Hiện đại”
(Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI 
tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028)

------------*------------
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô. 
Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ: đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới (2023-2028); tham gia đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố khóa XVI; bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan tới tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ. 
Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI báo cáo kết quả như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XVI
I. TÌNH HÌNH  KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ
1. Tình hình kinh tế - xã hội 
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố có nhiều thuận lợi: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội tập trung triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô 5 năm 2015-2020 và đang tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện; kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển đúng hướng và đạt mức tăng trưởng khá. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng hàng năm, đặc biệt năm 2022 tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 120 triệu đồng (giá hiện hành); lạm phát được kiểm soát, các ngành kinh tế được phục hồi và tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế luôn duy trì theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, dịch vụ trong GRDP; trong đó: cơ cấu kinh tế ngành: Thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 65%; công nghiệp - xây dựng 23%; nông lâm nghiệp, thủy sản 1,6%; số lao động có việc làm ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để phát sinh các “điểm nóng”, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn Thành phố; vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.
Bên cạnh những thuận lợi, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô cũng chịu tác động của diễn biến phức tạp tình hình thế giới và khu vực; những vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, cháy nổ, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV đang diễn ra mạnh mẽ dẫn đến người lao động có nguy cơ mất việc làm… đã tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 
2. Tình hình công nhân, viên chức, lao động

Hiện nay, LĐLĐ thành phố Hà Nội đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp hoạt động 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (trong đó: có 12 LĐLĐ quận; 18 LĐLĐ huyện, thị xã; 08 Công đoàn ngành; 07 Công đoàn Tổng công ty &Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) và 26 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố
; với tổng số 9.208 công đoàn cơ sở và 664.031 đoàn viên; trong đó, khu vực sản xuất kinh doanh có 5.781 công đoàn cơ sở, với 470.024 đoàn viên công đoàn
.
Trong 05 năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và lao động khu vực phi chính thức. Trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 250 nghìn doanh nghiệp, với trên 2,7 triệu lao động. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 70,25%. Nhìn chung, lực lượng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội là lao động trẻ tuổi, tiếp cận và làm chủ nhanh với khoa học công nghệ hiện đại và cơ chế thị trường, có ý thức phấn đấu đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Điều kiện làm việc, thu nhập, nhà ở, đời sống của người lao động luôn được các cấp các ngành và tổ chức Công đoàn Thành phố quan tâm; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Mặc dù 1/2 nhiệm kỳ phải đối mặt với khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng bên cạnh việc phòng chống dịch, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã không ngừng tìm ra các giải pháp thích ứng, khắc phục khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động trên địa bàn Thành phố đạt 6,5 triệu đồng/tháng. Tình hình quan hệ lao động ổn định, số vụ tranh chấp lao động, ngừng việc có chiều hướng giảm so với nhiệm kỳ trước
.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, đời sống của công nhân lao động nhập cư, phải thuê trọ còn gặp nhiều khó khăn, mức sống còn thấp hơn so với mặt bằng chung của toàn Thành phố. Vấn đề nhà ở cho công nhân lao động còn thiếu so với sự gia tăng nhanh của lực lượng lao động, đó vẫn là yêu cầu cấp thiết hiện nay của đoàn viên, người lao động.  Hiện nay, Thành phố có 03 Khu công nghiệp
 có dự án nhà ở đáp ứng gần 30% nhu cầu về chỗ ở của CNLĐ, còn khoảng 70% CNLĐ đang phải thuê nhà trọ ở trong khu dân cư. Trong đó, một số khu nhà trọ diện tích chật hẹp, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Ngoài ra, các công trình phúc lợi công cộng như: Trường mầm non công lập còn thiếu, nhà văn hóa, khu thể thao và khu vui chơi giải trí, các điểm sinh hoạt phục vụ CNLĐ ở các Khu công nghiệp tập trung hầu như chưa có. Đặc biệt, khối trường PTTH còn thiếu, cùng với đó là cơ chế chỉ học sinh có hộ khẩu Hà Nội mới đủ điều kiện được đăng ký thi vào trường PTTH công lập đã gây bức xúc, khó khăn hơn cho người lao động nhập cư khi phải cho con học trường PTTH dân lập với chi phí học tốn kém, chưa phù hợp mức thu nhập của CNLĐ.

Tình trạng nợ lương, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn còn diễn ra, đặc biệt sau đại dịch Covid - 19. Có 85.979 đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH-BHYT-BHTN từ 02 tháng trở lên, với số tiền nợ trên 5.154,3 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến đời sống, chế độ chính sách của 1.279.714 người lao động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động, đình công trên địa bàn Thủ đô.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Trên cơ sở 15 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2018-2023,  Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai thực hiện và đạt được những kết quả chủ yếu sau:
1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Các cấp công đoàn Thủ đô đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn. Trong nhiệm kỳ, đã triển khai 44 hội nghị, hội thảo, tọa đàm cấp Thành phố và cấp trên trực tiếp cơ sở lấy ý kiến của đoàn viên, người lao động góp ý, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật
; tham gia Hội đồng tiền lương Quốc gia thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động trong việc xác lập mức lương tối thiểu vùng
... Các Công đoàn cấp trên cơ sở chủ động đề xuất với cấp ủy, tham gia với chính quyền, cơ quan chuyên môn cùng cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách, quy định thuộc ngành, địa phương. Tại doanh nghiệp, công đoàn cơ sở chủ động tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xây dựng nội quy lao động, thang bảng lương, quy chế trả lương, quy chế khen thưởng, Thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động...

Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/2/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội và quy định về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đến đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Thành phố. Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện và chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Đồng thời xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung giám sát theo các lĩnh vực mà CNVCLĐ đang quan tâm, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tổ chức nắm bắt tình hình đời sống, lao động, việc làm và phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn quận, huyện, thị xã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Giám sát thông qua phối hợp với các sở, ngành Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật liên quan đến CNVCLĐ; Giám sát thông qua giải quyết đơn thư, tranh chấp lao động và tham gia điều tra tai nạn lao động trên địa bàn Thành phố và thông qua việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định.

Tình hình tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại các doanh nghiệp trên địa bàn có xu hướng giảm, trong 5 năm xảy ra 18 cuộc
 tranh chấp lao động tập thể
 với sự tham gia của 8.149 công nhân lao động. Số cuộc xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 11/18 vụ
 (chiếm 61,11%) và xảy ra chủ yếu trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về thời trang, may mặc, điện tử
 (chiếm 61,1%). Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng lao động vi phạm các quy định của pháp luật, nợ lương, nợ BHXH, không thanh toán tiền ngày nghỉ phép năm, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp thâm niên,… cho người lao động. Các cấp công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời góp phần cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố. 
LĐLĐ Thành phố đã chủ động ký kết chương trình phối hợp công tác với Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Tòa án nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Công an Thành phố… Trong chương trình phối hợp có nội dung phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về Lao động, Bảo hiểm xã hội, Công đoàn, An toàn vệ sinh lao động. Kết quả trong 5 năm qua, LĐLĐ Thành phố và các Công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn tại 3.713 doanh nghiệp
, xử phạt vi phạm với số tiền 16,37 tỷ đồng; Phối hợp thanh tra, kiểm tra về công tác An toàn vệ sinh lao động và tập trung vào các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ đó, góp phần làm tốt hơn công tác An toàn vệ sinh lao động và giảm thiểu tình hình tai nạn lao động. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức kiểm tra 2.735 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa bàn, phạm vi quản lý; Công đoàn cơ sở cũng thực hiện tốt chức năng tham gia kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát đã có 12.057 kiến nghị với doanh nghiệp thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người lao động, đồng thời có 251 đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn thi hành tại cơ sở.
Chủ động phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Trung bình hàng năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 74% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. Có 82% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được Quy dân chủ ở cơ sở; 97% đơn vị bầu Ban Thanh tra nhân dân. Qua đó đã phát huy dân chủ và kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể đối với hoạt động của tổ chức công đoàn; Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao chất lượng công tác thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó đưa nội dung đảm bảo bữa ăn ca của người lao động vào thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể
. Tính đến hết nhiệm kỳ, trên địa bàn Thành phố có 3.602/4.896 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đã ký Thỏa ước Lao động tập thể (đạt 73,45%); chất lượng Thỏa ước lao động tập thể loại A và B chiếm 46%. Đặc biệt là Đề án thí điểm: “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp” cùng với cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các cá nhân là cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở và cán bộ CĐCS trực tiếp tham gia hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể; Các bản Thỏa ước Lao động tập thể ký kết đều được chấm điểm, đánh giá xếp loại chặt chẽ theo hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam ở cả 03 cấp và được hỗ trợ kinh phí
. Từ đó tạo ra nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể. 
Ngoài ra, xác định công tác cán bộ công đoàn vẫn là khâu yếu trong thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể. Do đó, cùng với cơ chế hỗ trợ kinh phí, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai, thực hiện Đề án thí điểm“Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước” giai đoạn 2021-2022, mở 60 lớp tập huấn, tập trung vào công tác đào tạo nâng cao trình độ, bản lĩnh, quy trình, kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể 
 và đối thoại tại nơi làm việc cho đội ngũ các Chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với nội dung phù hợp, phương pháp đào tạo tích cực; Xây dựng, phát hành “Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp” gồm các biểu mẫu, hướng dẫn theo quy trình rút gọn từ 07 bước xuống còn 03 bước dễ hiểu, dễ thực hiện, kèm theo đó là ngân hàng các nội dung đề xuất thương lượng để các CĐCS tham khảo khi đề xuất với chủ sử dụng lao động; Thành lập “Tổ tư vấn, hỗ trợ thương lượng ký kết Thỏa ước Lao động tập thể” gồm 15 đồng chí để hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS về quy trình, cách thức tổ chức thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể tại doanh nghiệp; Thiết lập các nhóm Zalo kết nối với cán bộ trực tiếp theo dõi, thực hiện chuyên đề chính sách pháp luật của các Công đoàn cấp trên cơ sở,... Do vậy, số bản Thỏa ước Lao động tập thể ký kết hàng năm tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng
. 
Hàng năm, LĐLĐ Thành phố phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động. Trong 5 năm (2018-2023) đã có 2.745 ý kiến kiến nghị bằng văn bản và 91 ý kiến, kiến nghị trực tiếp của CNLĐ tập trung vào việc đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, nhu cầu nhà ở, nhu cầu học trường công lập của con CNLĐ, lắp đặt wifi miễn phí, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường trong các khu, cụm công nghiệp... UBND Thành phố đã tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền các quận, huyện, thị xã xem xét giải quyết. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức 142 cuộc đối thoại với CNLĐ; có trên 67% công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại 3 bên giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động - Người lao động để giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên và người lao động (ngoài đối thoại định kỳ, đột xuất theo quy định). Qua đó đã góp phần củng cố niềm tin giữa người lao động với chính quyền và tổ chức Công đoàn. 

Các cấp công đoàn đẩy mạnh chức năng khởi kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã nhận được 520 bộ hồ sơ doanh nghiệp nợ đọng BHXH và có 63 hồ sơ Công đoàn khởi kiện được Tòa án tiếp nhận; qua thủ tục thông báo khởi kiện của tổ chức Công đoàn đã có 83 đơn vị, doanh nghiệp trả hết nợ BHXH, 160 doanh nghiệp tự giác nộp một phần số nợ, với tổng số tiền thu nợ đọng BHXH là 87,194 tỷ đồng.
Thực hiện Đề án số 04/ĐA – LĐLĐ ngày 30/09/2022 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, “Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội”, đơn vị đầu tiên được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn thí điểm, đã được sắp xếp, đổi tên thành “Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội”, được bổ sung chức năng nhiệm vụ và cán bộ có chuyên môn sâu để hỗ trợ, tư vấn cho người lao động trong quan hệ lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Trung tâm và các tổ tư vấn pháp luật Công đoàn các cấp đã đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho công nhân lao động; Đã tổ chức được 1.232 cuộc đối thoại, tư vấn pháp luật cho 416.480 lượt đoàn viên, CNLĐ; Đại diện, hỗ trợ tư vấn, khởi kiện 98 vụ (trong đó có 42 vụ tham gia tố tụng, bảo vệ người lao động tại Tòa án), giúp người lao động được nhận tổng số tiền 6,207 tỷ đồng. 

Các cấp Công đoàn Thành phố chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác An toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, hưởng ứng phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” hàng năm; chỉ đạo tổ chức hoạt động có hiệu quả mạng lưới An toàn vệ sinh viên ở 4.015 công đoàn cơ sở, với 31.750 an toàn, vệ sinh viên. Công tác tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường và tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ đó góp phần làm tốt hơn công tác An toàn vệ sinh lao động và giảm thiểu tình hình tai nạn lao động. Trong 05 năm, trên địa bàn Thành phố xảy ra 1.236 vụ tai nạn lao động, làm 1.290 người bị nạn
. Trong đó, có 170 vụ tai nạn nghiêm trọng để xảy ra chết người, với 175 người bị chết
, 25 người bị thương nặng. Liên đoàn Lao động Thành phố đã tham gia điểu tra tai nạn lao động, đảm bảo quyền lợi của người lao động bằng và phần lớn cao hơn luật quy định.
2. Hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Các cấp Công đoàn Thành phố luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” và ngân sách công đoàn, các cấp công đoàn Thành phố đã chi hỗ trợ 1.246.635 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 558,314 tỷ đồng. 

Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: Hỗ trợ 518.015 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với số tiền 217,31 tỷ đồng; Hỗ trợ sửa chữa, xây mới 285 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 9,75 tỷ đồng; hỗ trợ người lao động mất việc làm, thiếu việc làm do doanh nghiệp thiếu đơn hàng; Chăm lo, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm thông qua việc tổ chức Tết sum vầy, hỗ trợ xe ô tô miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết
. Ủng hộ 41,6 tỷ đồng cho các Quỹ do Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát động
; Thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh nhân, gia đình có công với cách mạng nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 hàng năm. Ngoài ra, các cấp công đoàn Thành phố đã làm tốt Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”; Tổ chức ký kết các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, thông qua đó thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn
. 

Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã phối hợp với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thẩm định, triển khai cho 11.519 lượt đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, thu nhập thấp vay vốn với tổng số tiền giải ngân là 283.090 triệu đồng. Công tác giải ngân diễn ra bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy trình cho vay theo Quy chế vay vốn của Quỹ trợ vốn, góp phần tăng thu nhập cho mỗi lao động từ 01 đến 1,5 triệu đồng/tháng. Quỹ trợ vốn đã phối hợp giải quyết cho 36 dự án vay vốn với 120 hộ gia đình đoàn viên, CNVCLĐ, tạo việc làm mới cho 135 lao động với tổng số tiền giải ngân là 6.364 triệu đồng, đảm bảo đúng quy định, đúng nguyên tắc quản lý Quỹ quốc gia và Quỹ Trợ vốn.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19; các cấp Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã thể hiện được trách nhiệm, bản lĩnh, sự kiên cường; xứng đáng là lực lượng gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong công tác phòng chống dịch và thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa ổn định phát triển SXKD. Trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa, dừng hoạt động; hàng chục nghìn Công nhân lao động đã phải ngừng việc, mất việc làm, mất thu nhập. Để kịp thời hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động; Riêng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 các cấp Công đoàn Thủ đô đã trích từ ngân sách Công đoàn trên 100 tỷ đồng và vận động nguồn lực xã hội hóa với số tiền trên 104 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trên 120.000 đoàn viên, người lao động; thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu; ủng hộ Quỹ vắc xin và công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ bữa ăn ca “3 tại chỗ”…Khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều CNLĐ gặp khó khăn, mắc kẹt ở các khu nhà trọ; nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã được LĐLĐ Thành phố chỉ đạo triển khai, thực hiện thí điểm, sau đó được nhân rộng áp dụng trong toàn hệ thống, như: chương trình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, “Tổ ứng phó khẩn cấp”, thiết lập “Đường dây nóng hỗ trợ Công nhân”, “Tổ an toàn Covi-19”… qua đó đã hỗ trợ công tác phòng dịch, tiếp nhận thông tin; vận chuyển, hỗ trợ kịp thời 90.000 “Túi An sinh Công đoàn” đến với CNLĐ gặp khó khăn trong dịch bệnh. Nhiều cán bộ Công đoàn đã không quản ngại vất vả, sẵn sàng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để trực tiếp chăm lo, hỗ trợ, động viên đoàn viên, người lao động tại các khu cách ly, các khu nhà trọ bị phong tỏa; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê trọ cho công nhân. Từ đó, đã giúp đoàn viên, người lao động yên tâm, gắn bó với tổ chức công đoàn; gắn bó với doanh nghiệp; tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống dịch, góp phần vào thành công chung của Thành phố và cả nước. 

3. Công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên và người lao động  

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố, ngành, địa phương và cơ sở, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động
. Nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở, tạo ra nhiều cách làm hay, mô hình mới, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia
. LĐLĐ Thành phố đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và triển khai 10 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị.. đến hơn 1.000 lượt cán bộ chủ chốt công đoàn. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 2.002 cuộc tuyên truyền về Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012, Luật BHXH, BHYT, BHTN, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐNĐ các cấp, Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành v.v.. tới hơn 300.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia; in và phát hành hàng triệu cuốn Sổ tay pháp luật, tờ rơi...tuyên truyền pháp luật đến CĐCS và người lao động. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động tiếp tục được thực hiện có hiệu quả
. Công tác giáo dục truyền thống nhân các ngày Lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước gắn với các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại hình cơ sở. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hướng dẫn các cấp Công đoàn Thủ đô thành lập các “Tổ An toàn Covid - 19” trong các doanh nghiệp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới đoàn viên, người lao động nâng cao các biện pháp phòng chống dịch. Thành lập 11.551 “Tổ An toàn Covid-19” trong 4.400 doanh nghiệp, với 50.445 NLĐ tham gia. 

Các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng
. Đồng thời chú trọng cụ thể hóa các nội dung, phần việc cụ thể “làm theo” phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đã có 78 tập thể, 68 cá nhân được LĐLĐ Thành phố; 242 tập thể, 116 cá nhân được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu dương, khen thưởng.

“Tháng công nhân” hàng năm được các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết và tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, kinh doanh của đoàn viên, người lao động. Nhiều hoạt động tiếp tục được đổi mới và triển khai sâu rộng trong hệ thống Công đoàn được các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động đánh giá cao, như: “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của đoàn viên và người lao động”, tổ chức các hoạt động với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên, người lao động, phối hợp tổ chức hoạt động “Cảm ơn thành viên”… Các cấp Công đoàn đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động như: thành lập mới “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”
 duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, tổ chức chiếu phim miễn phí, phong trào “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”
; đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-LĐLĐ về “Nâng cao chất lượng phát hành Báo Lao động Thủ đô”, LĐLĐ Thành phố đã đặt hàng Báo Lao động, Báo Lao động Thủ đô cung cấp miễn phí 200 tờ báo/kỳ mỗi loại tới các khu công nghiệp tập trung, các  điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và các tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, cấp
 nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động; tổ chức hàng trăm cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến trên báo điện tử Laodongthudo.vn về chính sách pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động trực tiếp tham dự
. Trang Thông tin điện tử Tổng hợp LĐLĐ Thành phố trung bình hàng năm đăng tải 1.682 tin, bài về hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô.

Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội của LĐLĐ Thành phố luôn được duy trì, phát huy hiệu quả góp phần ổn định tư tưởng, việc làm, đời sống CNLĐ và tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp… Đặc biệt trong hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, việc nắm chắc tình hình đoàn viên, người lao động, phản ánh kịp thời những tâm tư, tình cảm, đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, người lao động đã giúp Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô chủ động trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; Giải quyết được những vụ việc nóng về quan hệ lao động, về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nợ đọng BHXH cho đoàn viên, người lao động. Qua đó giúp đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp, chung tay cùng doanh nghiệp vượt khó, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.


Hoạt động sự nghiệp của Cung văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô tiếp tục phát huy hiệu quả, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động giải trí và hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật.

4. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động 

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn Thành phố luôn tích cực đổi mới công tác thi đua theo hướng thiết thực, chất lượng. Hàng năm 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức phát động, ký giao ước thi đua; có trên 93,7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng phát động thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô
”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô
”; Vận động đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia phong trào “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” và tổ chức Hội thi thợ giỏi của các cấp Công đoàn, nhằm góp phần nâng cao kỹ năng tay nghề, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. 

Từ phong trào và Hội thi do Liên đoàn Lao động Thành phố khởi xướng tổ chức, ngày 26/10/2019 UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 5816/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội. Theo đó, Hội thi sẽ được Uỷ ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm/01 lần, vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10. Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội thi thợ giỏi cấp Thành phố 02 năm/lần
; Phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức thi đua xây dựng công trình sản phẩm chất lượng cao chào mừng các sự kiện lịch sử của đất nước và Thủ đô
; biểu dương 85 tập thể, 85 cá nhân tại hội nghị “Điển hình tiên tiến” 5 năm (2015-2020); tổ chức Lễ tôn vinh 10 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, 10 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu ngoài khu vực nhà nước và 100 sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2022, với tổng số tiền thưởng 260 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều tập thể, cá nhân đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng
;
Trong giai đoạn dịch bệnh Covid - 19, các cấp Công đoàn Thành phố đã vận động đoàn viên, người lao động tham gia tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động
; Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-9” đã vượt 200% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao cả chương trình và về đích trước thời hạn 02 tháng với rất nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, ý nghĩa xã hội lớn, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi sau dịch bệnh
. 

Hoạt động của các cụm, khối thi đua công đoàn các cấp đã đi vào nền nếp. Việc đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua được chú trọng. Công tác khen thưởng có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực chất. Các giải pháp công nghệ thông tin được từng bước ứng dụng, triển khai góp phần công khai và minh bạch hơn. Tỉ lệ công nhân, lao động trực tiếp được khen thưởng đạt 15,2%
. Công tác xây dựng, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được quan tâm, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn 

Ngay đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội xây dựng triển khai Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ ngày 18/9/2018 về “Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2018-2023”; điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS đảm bảo phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Hàng năm, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS từ Công đoàn cấp trên trực tiếp đến LĐLĐ Thành phố; tổ chức hội thảo, tọa đàm, giao ban, tập huấn, khảo sát phân loại các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn, tập trung thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 2.821/2.582 CĐCS
 (đạt 109,26% KH), phát triển mới 206.227/166.795 đoàn viên công đoàn (đạt 123,64% KH); trong đó thành lập 1.292 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 đoàn viên trở lên (đạt 92,2 % kế hoạch Tổng LĐLĐ Việt Nam giao); thành lập mới 2.670 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 191.434 đoàn viên, đạt 188% chỉ tiêu Kế hoạch Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy giao. Thực hiện chuyển giao và tiếp nhận 203 CĐCS, chuyển giao tiếp nhận 47 CĐCS ngoài hệ thống Công đoàn Thành phố.
Đi đôi với việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện. Trên cơ sở Hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng bảng chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn, định kỳ hàng năm kiểm tra, đánh giá, phân loại hoạt động CĐCS. Kết quả hàng năm có trên 93% CĐCS khu vực nhà nước, trên 55% CĐCS khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 45/45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đã đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho 314.267 lượt cán bộ công đoàn các cấp
; tổ chức đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020” và hàng năm đều tổng kết đánh giá biểu dương các đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Đã tổ chức biểu dương 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu, xuất sắc; tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và biểu dương 90 “Cán bộ CĐCS là Đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”; biểu dương 10 Chủ tịch CĐCS tiêu biểu ngoài khu vực nhà nước nhằm dịp thời động viên, khen thưởng, lan tỏa những Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác chuyên môn, trong hoạt động công đoàn. Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố phối hợp tổ chức ký Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố với 30 Ban Thường vụ Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố, Đảng ủy các KCN&CX Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về "tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025", Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã hoàn thành Chuyên đề “Giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn giai đoạn 2021-2025 đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”. 

 Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã xây dựng và triển khai nhiều đề án thí điểm tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn: thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”, kết quả đã hỗ trợ 252 CĐCS có từ 25 ĐVCĐ trở lên với số tiền 252.000.000 đồng; Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2022”, tổ chức được 86/109 lớp (đạt 78,9% kế hoạch) với 4.240/5.194 học viên là Chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (đạt 81,6% kế hoạch); Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS” góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS, phát hành 13 số Bản tin “Sinh hoạt CĐCS”
; Chỉ đạo LĐLĐ huyện Thường Tín xây dựng Đề án thí điểm thành lập Văn phòng hỗ trợ hoạt động Công đoàn và công nhân lao động huyện Thường Tín; Đề án thí điểm thành lập Nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, tạo hướng đi mới trong tuyên truyền phát triển đoàn viên khu vực lao động phi chính thức… 
Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố (khóa XVI) ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 14/NQ-BCH ngày 29/7/2021 về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới” và Nghị quyết số 15/NQ-BCH ngày 29/7/2021  về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”; Tiếp tục rà soát, sắp xếp về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động: Đã hoàn thành xây dựng Đề án đổi mới, phát triển các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố và báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan LĐLĐ thành phố và các đơn vị sự nghiệp, báo cáo và được Thành ủy Hà Nội phê duyệt. Xây dựng Đề án Hợp nhất Nhà nghỉ Công đoàn Chùa Hương và Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai để tổ chức lại thành Nhà nghỉ Công đoàn Hà Nội; Xây dựng Đề án bổ sung chức năng nhiệm vụ và phát triển Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội thành Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội.
Công tác kiện toàn, bố trí sắp xếp và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố quan tâm thực hiện; đã hướng dẫn chỉ đạo thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung 156 ủy viên Ban Chấp hành, 72 ủy viên Ban Thường vụ, 54 ủy viên UBKT và các chức danh trong Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn các cấp đảm bảo theo quy định của Đảng và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác cán bộ. 

Hoạt động Công đoàn khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo hoạt động, chất lượng dạy và học được nâng cao, phong trào nghiên cứu và ứng dụng khoa học được đẩy mạnh; tăng cường hoạt động theo cụm, tổ chức các Hội diễn văn nghệ, các giải thi đấu thể thao, giao lưu trao đổi kinh nghiệm; chăm lo, bảo vệ quyền lợi và quan tâm đời sống cán bộ, giáo viên, người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được các cấp Công đoàn Thủ đô quan tâm, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn Thủ đô đã giới thiệu 39.716 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, đã kết nạp 23.497 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
6. Công tác tuyên truyền, vận động nữ đoàn viên và người lao động  

Nhận thức rõ vai trò, vị trí hoạt động công tác nữ công ở cơ sở, ngay từ đầu nhiệm kỳ, LĐLĐ thành phố đã tích cực xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp
; kiện toàn, thành lập 5.655/5.809 Ban Nữ công quần chúng tại CĐCS (chiếm 97,3%).
 Trong 5 năm, đã có 86.549 lượt cán bộ chủ chốt và cán bộ Nữ công được tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn. LĐLĐ thành phố đã biên soạn và phát hành 8.000 cuốn “Nghiệp vụ công tác nữ công”; phát hành 24.404 cuốn Sổ tay công tác Nữ công của Tổng Liên đoàn làm tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đồng chí cán bộ nữ công công đoàn các cấp.
Bằng nhiều hình thức linh hoạt, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tổ chức, phối hợp lồng ghép tổ chức các cuộc tuyên truyền, quán triệt, triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn đặc biệt là các chủ trương, chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em
 đến 96% nữ đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn tổ chức 145 cuộc Hội thảo nâng cao chất lượng công tác truyền thông về Dân số-KHHGĐ, tụ điểm dân số, cuộc truyền thông về Dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 11.040 đoàn viên và người lao động.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp đã nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để tham mưu, đề xuất với Ban chấp hành công đoàn kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nữ đoàn viên và người lao động; tham gia đối thoại, xây dựng, sửa đổi, bổ sung vào nội quy, quy chế, thoả ước lao động tập thể của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp những nội dung liên quan đến lao động nữ; đề xuất những chính sách có lợi hơn so với quy định của pháp luật cho lao động nữ
. Xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ tại 6.782 doanh nghiệp có sử dụng đông lao động nữ; 15.651 lượt CĐCS tự kiểm tra về việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ tại đơn vị.

Thực hiện Mô hình “Sức khỏe của bạn”, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho 2.678 nữ công nhân lao động tại Khu Công nghiệp & Chế xuất Hà Nội; phối hợp truyền thông, khám tầm soát phát hiện sớm “Ung thư vú, ung thư cổ tư cung” cho 4.232 nữ CNVCLĐ; 168.109 nữ CNVCLĐ được Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khám sức khỏe, khám tầm soát phát hiện sớm “Ung thư vú, ung thư cổ tử cung” miễn phí…

Các cấp Công đoàn đã dành nhiều sự quan tâm về hoạt động nữ công, về công tác cán bộ nữ; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trong các cấp Công đoàn; tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp được nâng lên so với nhiệm kỳ trước
. 45/45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tỷ lệ cán bộ nữ chủ chốt từ 30% - 50%; 100% được đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. 

Các cấp Công đoàn đã vận động nữ đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”, phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”… Nội dung, tiêu chí của danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được các cấp công đoàn cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, từng đơn vị thu hút nữ đoàn viên và người lao động tham gia. Kết quả, hàng năm có trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 255.874 lượt chị được biểu dương cấp cơ sở; 18.690 lượt chị được biểu dương cấp trên cơ sở; 75 tập thể, 33 cá nhân được tặng cờ, bằng khen của LĐLĐ thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đã có 201.142 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được khen cấp cơ sở; 11.665 gia đình tiêu biểu cấp trên trực tiếp cơ sở và 490 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu”. Công đoàn các cấp đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà, biểu dương và trao học bổng cho 520.642 lượt con đoàn viên và người lao động với số tiền gần 260 tỷ đồng; tổ chức được 2.661 điểm vui chơi “Đêm hội trăng rằm”, “Chú cuội trông trăng”, “Vầng trăng yêu thương”… cho con CNVCLĐ
. 

Tăng cường tuyên truyền, giám sát để giáo viên và CNLĐ đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất được hưởng các chính sách theo quy định của Nghị định 105/2020/NĐ-CP
; Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND
; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND
. Kết quả, đã có 113 cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp với số tiền 2,448 tỷ đồng; Có 1.287 lượt giáo viên cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được hỗ trợ gần 6,4 tỷ đồng; 17.689 lượt con CNLĐ được hỗ trợ gần 18,13 tỷ đồng. Vận động các chủ doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ lắp đặt 116 phòng vắt trữ sữa mẹ hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc.

Hoạt động của Câu lạc bộ nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở  và CLB nữ khoa học LĐLĐ thành phố tiếp tục được duy trì với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia. Hoạt động phối hợp với các ban ngành liên quan được duy trì. Công đoàn và Hội LHPN từ Thành phố đến 100% quận, huyện, thị xã đã ký kết chương trình phối hợp.

7. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 

UBKT công đoàn các cấp đã tham mưu kịp thời với Ban Chấp hành cùng cấp xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của UBKT công đoàn cấp mình; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của UBKT nhiệm kỳ và hàng năm theo chỉ đạo của UBKT công đoàn cấp trên trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả. UBKT LĐLĐ Thành phố chủ động tham mưu với Ban Thường vụ ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện kịp thời về công tác kiểm tra đến các cấp công đoàn; tham mưu xây dựng triển khai việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Kết quả, UBKT công đoàn các cấp đã kiểm tra 30.368
 cuộc về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra tài chính đồng cấp, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt 30.077 cuộc
. Qua kiểm tra, UBKT công đoàn các cấp thành phố đã kiến nghị truy thu 40.363 triệu đồng
; đã thực hiện 12.571 cuộc giám sát trong tổ chức công đoàn
; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đã có 02 đồng chí Uỷ viên BCH tại CĐCS đã vi phạm pháp luật, BCH CĐCS đã lập hồ sơ kiến nghị CĐCTTTCS ra quyết định kỷ luật (01 đồng chí kỷ luật mức khiển trách, 01 đồng chí mức cảnh cáo), 02 đồng chí cán bộ CĐCS bị kỷ luật đã nhận khuyết điểm và nghiêm túc chấp hành quyết định của CĐCTTTCS.
UBKT công đoàn các cấp đã tiếp 921
 lượt người đến KNTC; đã tiếp, nhận 885
 đơn của đoàn viên, cán bộ, CNVC và người lao động (trong đó: khiếu nại, kiến nghị 787 đơn, tố cáo 98 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn là 23 đơn, đã tham mưu giải quyết 22 đơn, 01 đơn không đủ điều kiện thụ lý. Nội dung đơn phản ánh chủ yếu về công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; công tác bổ nhiệm cán bộ; thực hiện Điều lệ và quy định của Công đoàn Việt Nam...Các đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn đã được kiểm tra, xác minh, kết luận, báo cáo cấp trên đúng quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  Đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác 862 đơn, Công đoàn các cấp đã tham gia với cơ quan chức năng để xem xét giải quyết 741 đơn. Kết quả các cấp Công đoàn đã có 2.011 người được giải quyết về tiền lương, 347 người được giải quyết quyền lợi về trợ cấp thôi việc, 586 người được giải quyết về quyền lợi BHXH, 376 người được giải quyết về BHYT, 408 người được giải quyết về BHTN số tiền được bồi thường, hỗ trợ là 74.553.167đ. 

Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 375 lớp tập huấn với tổng số 57.073 lượt cán bộ tham dự. Kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ CĐ các cấp xây dựng Kế hoạch về công tác Phòng, chống tham nhũng và triển khai thực hiện có hiệu quả.
8. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế của công đoàn 

Các cấp công đoàn Thủ đô đã tích cực tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đóng kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn, Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ; thực hiện Chương trình 04/CtrLĐLĐ ngày 18/9/2018 về “Tăng cường công tác quản lý tài chính công đoàn, trọng tâm là nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn nhằm tạo nguồn lực nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn giai đoạn 2018 - 2023”.  Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành trong công tác thanh kiểm tra chế độ chính sách đối với người lao động và đôn đốc thu kinh phí công đoàn. Kết quả thu kinh phí công đoàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán Tổng LĐLĐ Việt Nam giao
. 

Tiếp tục mở rộng triển khai thu kinh phí công đoàn ở các doanh nghiệp đóng qua tài khoản Công đoàn Việt Nam tại ngân hàng Vietinbank và Agribank; kết quả có 65% số đơn vị đã mở, khai báo dữ liệu. Số doanh nghiệp và số tiền thực hiện thu kinh phí qua Tài khoản Công đoàn Việt Nam tăng theo hàng năm.
 
Thu đoàn phí công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, cùng với sự chỉ đạo, đôn đốc sát sao của các cấp công đoàn, sự tham gia tích cực của Ban chấp hành công đoàn cơ sở nên chỉ tiêu thu đoàn phí công đoàn luôn hoàn thành vượt kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao
.

Ngoài nguồn thu chủ yếu là kinh phí, đoàn phí công đoàn, các cấp công đoàn sử dụng nguồn tích lũy linh hoạt, mở tài khoản tại các ngân hàng uy tín để tăng nguồn thu cho tổ chức CĐ. Bên cạnh đó còn được sự hỗ trợ kinh phí của chính quyền, chuyên môn, chủ doanh nghiệp, góp phần tăng thêm nguồn thu phục vụ hoạt động công đoàn.  

Công tác chi tại các cấp công đoàn đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm,  đáp ứng nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn và phúc lợi đoàn viên. Tỷ trọng chi cho các hoạt động phong trào và chăm lo cho đoàn viên người lao động toàn thành phố chiếm từ 75% đến 77%/tổng số chi trong các năm.

Phân phối kinh phí cho công đoàn cấp dưới đảm bảo đúng qui định của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Hàng năm các công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác công khai tài chính. Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp công đoàn duy trì thường xuyên nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cấp công đoàn.

LĐLĐ Thành phố đã hướng dẫn các đơn vị kinh tế xây dựng Đề án đổi mới doanh nghiệp,  hướng dẫn đơn vị sự nghiệp Công đoàn xây dựng Đề án tự chủ, đề án đổi mới sắp xếp, quản lý và sử dụng tài sản công theo đúng quy định của pháp luật trình Tổng LĐLĐ Việt Nam phê duyệt nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động SXKD, tăng doanh thu, lợi nhuận để góp phần tăng thu cho tổ chức công đoàn.  Hầu hết các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động tổ chức công đoàn.

9. Công tác đối ngoại 
Quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 03/NQ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về “Tăng cường hoạt động đối ngoại đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam”. Hoạt động đối ngoại của Công đoàn thành phố Hà Nội được tăng cường, mở rộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Công đoàn Thủ đô trong nước và quốc tế. LĐLĐ Thành phố duy trì mối quan hệ hữu nghị, trao đổi đoàn hàng năm với Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Liên hiệp Công đoàn thành phố Matxcơva (Liên bang Nga), Liên hiệp Công đoàn Thành phố Minks (Cộng hòa Belarus ) và Liên hiệp Công đoàn Thành phố Seoul (Hàn Quốc)… nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Công đoàn của mỗi nước trong điều kiện hội nhập và phát triển. Năm 2022, Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp với Trường Đại học Công đoàn Việt Nam mở Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn đối với 25 cán bộ công đoàn thuộc Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông phar, thời gian 45 ngày.

Tiếp tục duy trì thực hiện các chương trình phối hợp với LĐLĐ thành phố Hải phòng, tỉnh Quảng Ninh; chương trình phối hợp với UBND Thành phố, các sở, ngành Thành phố, cụm thi đua 05 Thành phố trực thuộc Trung ương, các Công đoàn ngành Trung ương nhằm trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn.

10. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, UBKT Liên đoàn Lao động Thành phố khóa XVI, chương trình công tác toàn khóa, xây dựng 06 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023. Xác định những nội dung trọng tâm, lựa chọn những công việc trọng điểm để tập trung chỉ đạo hoàn thành trong từng thời gian cụ thể, không dàn trải, hình thức; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc của các ban, đơn vị trực thuộc; kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động.
Ký Chương trình phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố, Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố với 30 Ban Thường vụ Quận, Huyện, Thị ủy và 02 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2022 - 2025 ; Chương trình phối hợp với các sở ban ngành, các công đoàn ngành Trung ương để nâng cao công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Hàng năm, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô và có những giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện; đặc biệt quan tâm xây dựng các Đề án thí điểm, các mô hình điểm để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong triển khai, nhân rộng.

Luôn chủ động đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển; đặc biệt là quan tâm việc hội thảo, tập huấn, chia sẻ kinh nghệm hoạt động công đoàn với công đoàn các nước, các tỉnh, thành phố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả 

Tóm lại, nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy Hà Nội; sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND Thành phố; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hà Nội, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội đã đề ra. Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị và các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội; hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng chương trình công tác với 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm; ký Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố với 30 Ban Thường vụ Quận, Huyện, Thị ủy và 02 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy: Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố và Đảng ủy các KCN&CX Hà Nội, giai đoạn 2022-2025; Triển khai thực hiện 04 đề án thí điểm, 02 Nghị quyết chuyên đề với nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhằm khắc phục được những tồn tại, hạn chế mang tính căn cốt của tổ chức công đoàn. Các đề án thí điểm qua thực hiện đã phát huy hiệu quả tích cực, được lãnh đạo Tổng Liên đoàn và Thành ủy Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao, nhiều nội dung được Tổng LĐLĐ Việt Nam nhân rộng, áp dụng trong cả nước.
Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của Thủ đô trong 5 năm qua; từ năm 2018 đến nay LĐLĐ thành phố Hà Nội liên tục được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ Thi đua xuất sắc. Đặc biệt ngày 6/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 556-QĐ/CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào của đội ngũ CNVCLĐ và các thế hệ cán bộ công đoàn Thủ đô.

2. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân
2.1. Hạn chế, khuyết điểm
- Chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp nhiều nơi còn hình thức. Tỷ lệ doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể đạt loại A còn thấp, nội dung về tiền lương, thang lương, bảng lương còn hạn chế. 
- Kết quả các phong trào thi đua chưa đồng đều ở các cụm, địa phương. Hình thức tổ chức còn dập khuôn, chậm đổi mới, chưa tạo được động lực thi đua giữa các đơn vị. 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp trong các DN ngoài khu vực nhà nước có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu.
- Thực hiện phân cấp thu kinh phí còn chưa triệt để, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trích đóng kinh phí công đoàn chưa đúng tỷ lệ hoặc mức lương quy định, gây thất thu cho tổ chức công đoàn; nhiều công đoàn cơ sở không được phân cấp thu kinh phí nhưng vẫn thu kinh phí từ doanh nghiệp chuyển sang, gây khó khăn trong công tác quản lý.

- Công đoàn cơ sở thực hiện mở tài khoản và thu kinh phí qua một tài khoản CĐVN còn chậm, tỷ lệ đạt thấp; nhiều công đoàn cơ sở chưa thực hiện mở tài khoản tại ngân hàng Vietinbank và Agrinbank.  Tỷ lệ công đoàn cơ sở thực hiện lập và báo cáo dự toán, quyết toán lên công đoàn cấp trên tỷ lệ chưa cao. (đạt 76%)

- Vẫn còn CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam nhưng chưa thành lập kịp thời hoặc chỉ phân công 01 ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác nữ công; chưa chủ động phát huy vai trò trong công tác tham mưu tổ chức các hoạt động trong nữ đoàn viên và người lao động. Ở nhiều doanh nghiệp, các chế độ chính sách có lợi hơn quy định của pháp luật dành cho lao động nữ chỉ được đưa vào nội quy, quy định của doanh nghiệp, chưa đưa được vào thành một nội dung của thỏa ước lao động tập thể. 
- Công tác phát triển, quản lý đoàn viên, thành lập CĐCS ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; việc thành lập CĐCS theo Điều 14, còn nhiều khó khăn. Công tác đánh giá chất lượng hoạt động hoạt động công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đôi khi còn chưa sát với tình hình thực tiễn. Số đoàn viên tăng tuyệt đối so với số đoàn viên được phát triển không cao, do số lượng đoàn viên giảm cơ học nhiều
. 
2.2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan

- Sự phát triển nhanh và tác động tiêu cực của mạng xã hội; ảnh hưởng của tình hình kinh tế - chính trị thế giới và đất nước, đặc biệt là sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra chưa được khắc phục hoàn toàn, cùng với cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã gây ảnh hưởng nặng nề tới tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động. 
- Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hay có sự thay đổi với nhiều quy định mới đặt ra, nhưng thiếu tính đồng bộ, chậm ban hành các hướng dẫn, thiếu tính khả thi và hạn chế về các chế tài xử lý. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động ở cơ sở còn có những bất cập, đặc biệt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật ở cấp quận, huyện chưa triệt để.

- Sự ràng buộc của cơ chế, bộ máy, tinh giản cán bộ công đoàn và các quy định phần nào hạn chế khả năng linh hoạt trong tổ chức hoạt động công đoàn, hạn chế hiệu quả và tính kịp thời trong đầu tư nâng cao nguồn lực. Số lượng CĐCS ngày càng tăng theo sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn điều này đã tạo áp lực rất lớn trong công tác quản lý đoàn viên và CĐCS.
 - Cơ chế để bảo vệ cho cán bộ công đoàn còn ít và không được chấp hành đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ công đoàn còn mỏng, địa bàn rộng, đầu mối CĐCS đông, đặc biệt những đơn vị có các CĐCS khối ngoài nhà nước đông, CĐCS có số lượng đoàn viên ít, đoàn viên thường xuyên biến động v.v… do vậy việc theo dõi, quản lý, hướng dẫn hoạt động CĐCS chưa được sâu sát.
2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác tham mưu với cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn và sự phối hợp với chính quyền, các ban, ngành chuyên môn đồng cấp có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu chủ động. 
- Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ công đoàn chưa theo kịp yêu cầu phát triển của tổ chức, chưa đáp ứng mong muốn của đoàn viên và CNVCLĐ; tính chuyên nghiệp, trình độ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động còn hạn chế. Ở một số nơi, công đoàn chưa nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ. Vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở một số CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước còn chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao.
- Đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thiếu về số lượng, cán bộ Công đoàn nhất là cơ sở thường xuyên thay đổi, biến động.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn của một số Ban LĐLĐ Thành phố và của Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có việc, có thời điểm thiếu quyết liệt, thiếu kiểm tra đôn đốc; đôi khi triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ và thiếu các giải pháp thực hiện nên hiệu quả chưa cao;

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một là, hoạt động Công đoàn phải bám sát quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong quá trình tổ chức hoạt động phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn; sự phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ. 

Hai là, hoạt động Công đoàn phải hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; coi trọng nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động là yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên và là trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong điều kiện hiện nay.

Ba là, tập trung xây dựng CĐCS vững mạnh. Xác định việc nâng cao kỹ năng hoạt động, kỹ năng thương lượng và giám sát việc thực hiện TƯLĐTT với người sử dụng lao động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Bốn là, chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo hướng 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả để tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Năm là, coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn; coi trọng về quyền, trách nhiệm của người lao động khi gia nhập tổ chức Công đoàn và tham gia quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Lựa chọn phong trào thi đua phù hợp cho từng đối tượng, loại hình CĐCS và đặc thù của mỗi cấp Công đoàn Thủ đô, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của hoạt động Công đoàn Thủ đô.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
Năm năm tới, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố; thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô cũng gặp không ít khó khăn, thách thức: tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0), đặc biệt là CNTT tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, tham gia ký kết và thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Người lao động có cơ hội thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; tuy nhiên cũng đặt ra những thách thức trong việc tạo việc làm bền vững; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức Công đoàn có nguy cơ giảm sút số lượng đoàn viên, nhất là đoàn viên khu vực doanh nghiệp nhà nước; nguồn lực tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn; việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mời sẽ dẫn đến sự cạnh tranh của các tổ chức khác cùng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động tại cơ sở…Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các vấn đề tiêu cực chậm được giải quyết; một số cơ chế chính sách còn thiếu và chưa đồng bộ sẽ tác động đến tư tưởng của cán bộ, đoàn viên. Tổ chức Công đoàn tuy đã có nhiều đổi mới, nhưng trong điều kiện hội nhập còn nhiều lúng túng, nhất là phương thức và điều kiện hoạt động. Cán bộ CĐCS đều là kiêm nhiệm và luôn biến động, một bộ phận thiếu kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn.

Thủ đô Hà Nội với vị trí đầu não, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học và ngoại giao của cả nước; là một trong những địa phương có đông CNVCLĐ. Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và để đến năm 2025, Hà Nội hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì hoạt động của hệ thống Công đoàn Thủ đô cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU  

“Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới; nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện kỷ luật lao động, xây dựng tác phong công nghiệp cho đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh”

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

III. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Phấn đấu hàng năm có 90% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động gắn với những nội dung lý luận về chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.
2. Bình quân hàng năm phát triển mới 35.000 đoàn viên công đoàn; thành lập công đoàn cơ sở tại 180 doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên. 
3. Phấn đấu hàng năm có trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa/ trên tổng số đơn vị đăng ký;
4. Đến cuối nhiệm kỳ, có ít nhất 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể;
5. Đến cuối nhiệm kỳ, có ít nhất 75% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
6. Đến cuối nhiệm kỳ, có ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ;
7. Phấn đấu có trên 90% cán bộ công đoàn (từ Tổ phó đến cán bộ công đoàn Thành phố) được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; 
8. Phấn đấu có trên 90% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% trở lên CĐCS khu vực nhà nước, 55% trở lên CĐCS ngoài khu vực Nhà nước, nghiệp đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 
9. Phấn đấu hàng năm 100% đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu dự toán thu, chi tài chính công đoàn.
10. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 90% trở lên Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
11. Bình quân hàng năm mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

- Các cấp Công đoàn Thành phố tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tình hình mới; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức công đoàn, để Công đoàn Thủ đô thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

- Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động như: chính sách việc làm, tiền lương, thu nhập, BHXH, BHYT, BHTN, nhà ở và các thiết chế phục vụ đoàn viên, người lao động. 

- Chủ động phối hợp với người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động, kịp thời chỉ đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Chú trọng hình thức đối thoại đột xuất, liên quan những vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động.. 

- Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng thương lượng, ký kết và tăng cường giám sát thực hiện TƯLĐTT tại doanh nghiệp; chú trọng thương lượng về tiền lương, thưởng, chất lượng bữa ăn giữa ca, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm ATVSLĐ và những vấn đề cơ bản về phúc lợi tiến bộ; thúc đẩy thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT ngành và TƯLĐTT đa doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; kiên quyết đề nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về pháp luật lao động, Công đoàn, An toàn vệ sinh lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở.

- Tập trung đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, đảm bảo đoàn viên có nhu cầu đều được tư vấn và hỗ trợ kịp thời; thực hiện quyền khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, nợ BHXH, BHYT, ATVSLĐ, kinh phí công đoàn làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, người lao động, tập thể người lao động.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp và chế xuất, các doanh nghiệp đông công nhân lao động, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường tuyên truyền, nâng cao trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động... cho đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền để người sử dụng lao động, công nhân, người lao động nhận diện các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

- Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về ATVSLĐ; chủ động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Chủ động tham gia sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố; đảm bảo việc làm cho người lao động và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động trước, trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp.

2. Tập trung chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động

- Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của đoàn viên công đoàn so với người lao động, tạo gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên và tổ chức Công đoàn. Đẩy mạnh công tác chăm lo thường xuyên và nhân rộng các mô hình chăm lo hiệu quả, lợi ích thiết thực hướng về cơ sở, đoàn viên và NLĐ. 

- Tổ chức cho CNVCLĐ vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình và các nguồn vốn khác để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho CNVCLĐ; đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích và có các biện pháp đảm bảo an toàn nguồn vốn cho vay. 
3. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của Công đoàn và của đoàn viên Công đoàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, NLĐ. Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là đoàn viên, NLĐ ở doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Đổi mới cách thức tiếp cận cơ sở, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục gắn với điều kiện thực tiễn người lao động. Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Tuyên giáo Công đoàn. Chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet, Trang Fanpage “Công đoàn Hà Nội”, trang Thông tin điện tử tổng hợp LĐLĐ Thành phố, Báo Lao động Thủ đô và Bản tin sinh hoạt công đoàn cơ sở.

- Tham gia cải thiện điều kiện hưởng thụ văn hóa của CNLĐ. Đổi mới nội dung, hình thức phát động và tổ chức trong đoàn viên, NLĐ tham gia các phong trào: “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá”; nâng cao chất lượng hoạt động “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao … Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cung Văn hoá, Báo Lao động Thủ đô. Nghiên cứu đổi mới thực chất các hoạt động trong Tháng công nhân hàng năm để đoàn viên, người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. 

- Tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, NLĐ để định hướng tuyên truyền, bảo vệ các giá trị của Công đoàn Việt Nam, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và tổ chức Công đoàn, gắn với thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo Công đoàn, xây dựng, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước

- Phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, tập trung vào phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu  giành danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, tổ chức các hội thi thợ giỏi, góp phần phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và kinh tế- xã hội đất nước. Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. 
- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong thi đua. Nghiên cứu làm rõ nội dung, cách thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và có 100% vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
- Vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua; tham gia thực hiện và hoàn thành với chất lượng cao, đảm bảo tiến độ các công trình, sản phẩm mang tên các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước;  tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… 

5. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 45/KH-LĐLĐ ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới”.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; xây dựng triển khai thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2023-2028”. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, cơ quan Thuế, Lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội... để nắm bắt, khảo sát, điều tra, dự báo tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, xây dựng kế hoạch vận động, phát triển thành lập. Thường xuyên nghiên cứu, áp dụng, triển khai các phương thức, mô hình tập hợp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở thích ứng với tình hình thực tế. Khẩn trương tận dụng dư địa, lợi thế khác biệt của tổ chức Công đoàn Việt Nam để nhanh chóng phát triển tổ chức Công đoàn không để khoảng trống, khoảng trắng ở những địa bàn trọng điểm, các Khu công nghiệp và chế xuất. Rà soát củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS hiện có. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNLĐ ở những nơi đã thành lập CĐCS, nhất là các doanh nghiệp ở KCN&CX, Cụm công nghiệp và doanh nghiệp có đông CNLĐ. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/BCH-TLĐ ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) về “Công tác cán bộ Công đoàn trong tình hình mới”; làm tốt công tác kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, gắn công tác quy hoạch cán bộ với sử dụng cán bộ thuộc diện quy hoạch, công tác đào tạo với sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình số 1563/CTr-TLĐ ngày 09/10/2019 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tăng cường chất lượng cơ sở đào tạo của tổ chức công đoàn. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, kỹ năng đối thoại, thương lượng, đàm phán. LĐLĐ Thành phố trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn cho Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước những đơn vị có từ 1.000 đoàn viên, lao động trở lên.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề án thí điểm, các mô hình mới nhằm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh như: Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS; Đề án thành lập nghiệp đoàn, thu hút tập hợp người lao động khu vực lao động phi chính thức vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn, chuyên gia trong một số lĩnh vực giải quyết tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Nghiên cứu tổ chức các hoạt động thường niên cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn thành phố.
 - Chỉ đạo các cấp Công đoàn Thành phố thực hiện việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại cho từng loại hình CĐCS. Định kỳ kiểm tra, đánh giá phân loại đúng chất lượng hoạt động của CĐCS theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

6. Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ đoàn viên và người lao động trong tình hình mới

- Thúc đẩy việc thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng CĐCS ngay sau Đại hội và đồng bộ việc thành lập CĐCS với thành lập Ban Nữ công quần chúng tại các đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; trong đó, chú trọng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và trong các khu công nghiệp và chế xuất, để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động.

- Tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp tham gia, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc của lao động nữ. Quan tâm đến các chính sách đối với lao động nữ và điều kiện được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội chất lượng; hỗ trợ lao động nữ có việc làm bền vững, môi trường làm việc an toàn, bình đẳng, phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Nhân rộng các mô hình hỗ trợ nữ đoàn viên, người lao động, như mô hình: “Sức khỏe của bạn”, “Trại hè cho con CNVCLĐ”, “Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”…

- Tăng cường các hoạt động xây dựng gia đình đoàn viên, người lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng và nhân rộng các gia đình tiêu biểu; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho lao động nữ, đặc biệt là lao động nữ trẻ, lao động nữ tại các khu công nghiệp và chế xuất; vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển. 

- Quan tâm các điều kiện chăm sóc, nuôi dạy, học tập của con đoàn viên, người lao động, đặc việt là vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non, nhất là chính sách đối với con CNLĐ và giáo viên mầm non khu công nghiệp và chế xuất. Tiếp tục phối hợp thực hiện hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ trong thời gian làm việc và hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động. Quan tâm lao động nữ đơn thân nuôi con nhỏ. Thực hiện tốt các hoạt động khuyến khích con đoàn viên, người lao động vượt khó, học giỏi; hỗ trợ, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn...

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, người lao động, gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”. Nghiên cứu, đề xuất nội dung phát triển phong trào thi đua trong nữ đoàn viên, người lao động phù hợp với tình hình giai đoạn hiện nay.

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội Phụ nữ cùng cấp để thực hiện hiệu quả việc lồng ghép hoạt động của hội phụ nữ với hoạt động nữ công Công đoàn. Phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên nữ ưu tú để giới thiệu cho ban chấp hành Công đoàn trong quá trình tham gia công tác quy hoạch, đào tạo và xem xét giới thiệu bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo các cấp.
- Câu lạc bộ Nữ công Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích, tạo môi trường để cán bộ, giảng viên, nữ đoàn viên, người lao động được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong cuộc sống và công tác./.
7. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn

Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam về thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. Các cấp công đoàn Thành phố chủ động phối hợp với ngành Thuế, các sở, ngành của Thành phố nhằm tăng cường các biện pháp thu KPCĐ để hạn chế việc thất thu nguồn kinh phí; đặc biệt trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 
Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về công tác tài chính công đoàn nhằm đưa công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn vào nề nếp, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng chế độ quản lý của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tiết giảm chi, ưu tiên kinh phí cho công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đào tạo tập huấn cán bộ công đoàn ...
Các đơn vị sự nghiệp công đoàn xây dựng và thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn thu, tiến tới các đơn vị thực hiện tự chủ, đảm bảo chi hoạt động thường xuyên.

Các doanh nghiệp công đoàn nâng cao năng lực kinh doanh, tìm kiếm các dự án; nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho người lao động nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao; đổi mới phong cách phục vụ và thu hút khách hàng. Nâng cao doanh thu và tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, đảm bảo người lao động có việc làm ổn định, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoach chỉ tiêu tài chính được giao. 
8. Công tác kiểm tra, giám sát

UBKT Công đoàn các cấp tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng cấp và cấp dưới; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn. Đồng thời, khi tiến hành kiểm tra xác định rõ nội dung, đối tượng vi phạm, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra kịp thời những dấu hiệu vị phạm.

UBKT công đoàn các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện việc giám sát theo quy định tại Quyết định 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. UBKT Liên đoàn Lao động Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch giám sát cũng như chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn CTTTCS, CĐCS trực thuộc giám sát đối với tổ chức, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới
UBKT công đoàn các cấp Thành phố chủ động tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo Quyết định số 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022; quyết định 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn.
UBKT công đoàn các cấp tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn cùng cấp tiếp CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ đảm bảo đúng pháp luật. 

9. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại 

 Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 03/NQ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) về “Tăng cường hoạt động đối ngoại đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Công đoàn Việt Nam”. 
Duy trì, củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Công đoàn Thủ đô các nước, các tổ chức quốc tế; chương trình phối hợp với các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ Công đoàn.
Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn, đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia; vì lợi ích đoàn viên, người lao động và vì sự phát triển của tổ chức Công đoàn, vì uy tín của quốc gia.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ngay sau khi Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII kết thúc; tập trung xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, UBKT; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, hàng năm, chương trình công tác theo các chuyên đề.

2. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp lựa chọn những vấn đề, nội dung công việc trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng thời gian, tránh dàn trải; xác định rõ những bất cập, kịp thời chỉ đạo điều hành chủ động, sáng tạo.

3. Tập trung tham gia giải quyết, chỉ đạo dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đoàn viên và người lao động ngay tại cơ sở. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động công đoàn, phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp trước đoàn viên và người lao động.

4. Tăng cường phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò chủ động quyết định hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chỉ đạo, điều hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điểm, sơ, tổng kết và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

5. Lựa chọn những nhiệm vụ thực sự cần thiết để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đáp ứng yêu cầu đối với CĐCS. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp và các văn bản hướng dẫn theo hướng thiết thực, hiệu quả.

6. Tập trung thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn các cấp phù hợp chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, thiết thực, giảm các thủ tục hành chính, nhất là trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành, quản lý tài chính, tài sản công đoàn, quản lý đoàn viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội nghị, hội thảo; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.
7. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành Thành phố, phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ trong hoạt động công đoàn. 

Với truyền thống lịch sử hào hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Đại hội XVII Công đoàn Thành phố là Đại hội của “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.
	
	BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVI


� Trong đó: 11 Công đoàn Trường Đại học (trong đó có 03 Trường Đại học ngoài công lập); 11 Công đoàn Trường Cao đẳng (trong đó có 01 Trường CĐ ngoài công lập); Công đoàn Học viện Âm nhạc Việt Nam; Công đoàn Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Công đoàn Cục Hải quan và Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội.


� Trong đó: Có 3.427 CĐCS Khu vực HCSN (37%), với 194.007 đoàn viên (29%); 5.781 CĐCS Khu vực SXKD (62%), với 470.024 đoàn viên (70%); trong đó: DNNN: 66 CĐCS, với 26.552 đoàn viên; Sự nghiệp ngoài công lập: 349 CĐCS, với   9.950 đoàn viên; Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: 5.366 CĐCS (58,3% so với tổng số CĐCS), với 443.522 đoàn viên (65,3% so với Tổng số ĐVCĐ).


� Nhiệm kỳ 2018-2023: 18 vụ (giảm 15 vụ so với nhiệm kỳ 2013 - 2018)


� Thạch Thất - Quốc Oai, Thăng Long (Đông Anh), Phú Nghĩa (Chương Mỹ)


(�) Các văn bản như: Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn; Các Nghị định, thông tư, quy phạm, quy chuẩn quy định về công tác AVSLĐ, phòng chống dịch và hỗ trợ NLĐ trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19.


(�) Tăng lương tối thiểu vùng: Năm 2018 tăng 6,5%; Năm 2019 tăng 5,3%; Năm 2020 tăng 5,5%; Năm 2022 tăng 6%.


� Giảm 15 cuộc so với nhiệm kỳ trước


(�) Năm 2018: 5 vụ, năm 2019: 4 vụ, năm 2020: 4 vụ, năm 2021: 0 vụ và năm 2022: 5 vụ


(�) DN Đài Loan: 4 vụ, DN Hàn Quốc: 5 vụ; DN Nhật: 2 vụ


(�) Điện tử: 7 vụ, Dệt may: 4 vụ; SX khác: 7 vụ


(�) Cấp Thành phố phối hợp thanh tra, kiểm tra được 978 doanh nghiệp. Trong đó, thanh tra và kiểm tra nợ đọng BHXH tại 550 doanh nghiệp, truy thu được gần 450 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, đề nghị xử lý vi phạm tại... Thanh tra, kiểm tra công tác ATVSLĐ tại 198 doanh nghiệp; Thanh tra về pháp luật LĐ, luật BHXH và Luật ATVSLĐ tại 230 doanh nghiệp; Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức kiểm tra 2.735 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động. 


(�) Đảm bảo bữa ăn ca của NLĐ có trị giá thấp nhất là 15.000 đồng; Từ năm 2022 nâng giá trị bữa ăn ca lên các mức mới như sau: Doanh nghiệp tự nấu ăn ca, giá trị tối thiểu từ 20.000 đồng/suất trở lên; Doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp suất ăn, giá trị tối thiểu từ 25.000 đồng/suất trở lên. 


(�) Tổng số kinh phí đã hỗ trợ thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở 02 cấp là: 10 tỷ đồng. Trong đó Thành phố hỗ trợ cấp trên cơ sở là: 4,7 tỷ đồng; Cấp trên cơ sở hỗ trợ CĐCS là 5,3 tỷ đồng. 


(�)Văn bản số 411/QĐ-LĐLĐ ngày 11/6/2019 về việc thành lập Tổ tư vấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT; Quyết định số 187/QĐ-LĐLĐ ngày 15/3/2021 về việc phê duyệt Đề án thí điểm “Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT giai đoạn 2021-2022” và Quyết định số 188/QĐ-LĐLĐ về việc ban hành Quy chế thí điểm hỗ trợ kinh phí đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại TƯLĐTT; Văn bản số 300/LĐLĐ ngày 28/5/2021, hướng dẫn chi tiết các bước thương lượng, ký kết TƯLĐTT, kèm theo bản mẫu TƯLĐTT cụ thể để CĐCS tham khảo thực hiện..


(�) Từ 28% năm 2020 lên 73,45% năm 2022; Số TƯLĐTT chất lượng A, B: tăng từ 31%, lên 46%. 


(�)  Số vụ tai nạn lao động giảm 12.04% so với nhiệm kỳ 2013-2018


(�) Năm 2018: 31 vụ TNLĐ nghiêm trọng, làm 32 người chết, 4 người bị thương nặng;


Năm 2019: 32 vụ TNLĐ nghiêm trọng, làm 32 người chết, 3 người bị thương nặng;


Năm 2020: 39 vụ TNLĐ nghiêm trọng, làm 43 người chết, 11 người bị thương nặng;


Năm 2021: 26 vụ TNLĐ nghiêm trọng, làm 26 người chết, 3 người bị thương nặng;


Năm 2022:  42 vụ TNLĐ nghiêm trọng, làm 42 người chết, 4 người bị thương nặng.


(�) Tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy”; Tổ chức 3.232 chuyến xe ô tô miễn phí và hỗ trợ trên 276.126 vé xe ô tô đưa 377.908 lượt CNLĐ về quê đón Tết; Thăm, tặng quà và trao trợ cấp cho 728.620 CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán với số tiền 341 tỷ đồng.


(�) Quỹ Vì biển đảo Việt Nam 3,276 tỷ đồng; Ủng hộ, động viên, chia sẻ, phòng chống dịch Covid  13,45 tỷ đồng; Ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” 4,556 tỷ đồng; “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” 3,365 tỷ đồng ; Ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền trung 16,953 tỷ đồng.


(�) Các cấp Công đoàn Thành phố đã ký 78 bản thỏa thuận hợp tác, có 72.849  ĐVCĐ, NLĐ được hưởng lợi, với số tiền 17.848.692.000đ, trong đó LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo 06 đơn vị trực thuộc ký kết thỏa thuận hợp tác với Cụm trưởng 08 Cụm thi đua LĐLĐ Thành phố, triển khai đến các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.


(�) Trong nhiệm kỳ qua đã có 2.921.248 lượt đoàn viên, NLĐ được học tập, tuyên truyển, phổ biến.


(�) Năm 2020: Thành lập, duy trì hoạt động và phát triển Fanpage “Công đoàn Hà Nội” nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động của LĐLĐ TP Hà Nội; tuyên truyền pháp luật tới đoàn viên, CNLĐ. Đã đăng tải 830 tin bài và trả lời 250 câu hỏi, tư vấn trực tuyến cho đoàn viên, CNVCLĐ về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp tới người lao động. Năm 2022: Nhằm đẩy mạnh thông tin, phản ánh kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn có liên quan đến đoàn viên, người lao động; những kết quả nổi bật và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn Thủ đô,… LĐLĐ thành phố Hà Nội xây dựng Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”, đến nay đã phát hành 10.800/1 số (mỗi tháng 1 số) trong toàn hệ thống Công đoàn Thủ đô.


(�) Trong nhiệm kỳ qua đã có 1.699.541 lượt đoàn viên, NLĐ được học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp


(�) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 5.445 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Chỉ thị 05 tới 550.840 lượt cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia.


(�) Thành lập mới 20 điểm SHVHCN, đưa tổng số điểm SHVHCN là 55 điểm.


(�) Tổng số Tổ tự quản hiện có 92 tổ; đã tổ chức được 14.buổi chiếu phim miễn phí; 17 buổi “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”


(�) Năm 2018, 2019, 2022 LĐLĐ Thành phố tổ chức Hội khỏe cán bộ, giảng viên, người lao động  khối các trường ĐH, CĐ với hơn 1.800 VĐV; Năm 2022 tổ chức Hội khỏe tại 8 cụm thi đua với hơn 3.000 VĐV. Trong nhiệm kỳ qua đã có 105 lượt CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Hội khỏe, Hội thao CNVCLĐ với 31.500 VĐV.  


   Năm 2018, 2019, 2022: LĐLĐ Thành phố tổ chức Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”; Hội diễn LHVN và Hội thi ảnh “Dấu ấn công đoàn và người lao động Thủ đô”. Trong nhiệm kỳ qua đã có 105 lượt CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 414 cuộc liên hoan văn nghệ, hội diễn với 22.867 lượt đoàn viên. NLĐ tham gia.


(�) Tổng cộng đã cấp phát 17.600 tờ báo Lao động Thủ đô, 98.400 tờ Báo Lao động


(�) Trung bình mỗi năm 12 cuộc, mỗi cuộc có sự tham gia của 400-500 người


� Có 154.234 lượt CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 8.881 lượt “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở và 595 lượt “Công nhân giỏi Thủ đô”.


� Có 69.686 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở; 7.420 lượt “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở; 479 lượt cá nhân được UBND - LĐLĐ Thành phố biểu dương và tặng Bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”.


� Năm 2019: có 250 thí sinh ở 83 doanh nghiệp tham gia hội thi; 86 thí sinh được TP trao giải (11 giải nhất, 22 giải nhì, 33 giải ba và 20 giải khuyến khích);


Năm 2022: có 261 thí sinh ở 76 doanh nghiệp tham gia hội thi; 112 thí sinh được TP trao giải (11 giải nhất, 22 giải nhì, 33 giải ba và 46 giải khuyến khích).


� Có 32 công trình được Tổng Liên đoàn, LĐLĐ Thành phố gắn biển khen thưởng, với tổng trị giá hơn 2.500 tỷ đồng.


(�) 07 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 2; 04 tập thể được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 06 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 01 tập thể, 04 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 218 lượt tập thể được TLĐ, UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc; 529 lượt tập thể, 815 lượt cá nhân được tặng Bằng khen; LĐLĐ TP đã liên tục 04 năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.


(�) Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Thủ tướng Chính phủ; Phong trào “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”.


(�) Kết quả: TP Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về số lượng người đăng ký tham gia với 36.655 người đăng ký và 139.784 sáng kiến, đạt 108% chỉ tiêu đăng ký với Tổng Liên đoàn, vượt 232% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.


� Tăng 9% so với nhiệm kỳ trước; vượt 8% so với chỉ tiêu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đặt ra


(�) Những đơn vị đạt kết quả cao về PTĐV, TL CĐCS và thực hiện NQ 09 (5) của Thành ủy như: CĐ các khu CN và chế xuất Hà Nội, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Gia Lâm…


(�) Tổ chức 173 lớp, với 17.635 học viên bằng nguồn kinh phí UBND Thành phố (đạt 100% kế hoạch). Phối hợp với Trường Đại học Công đoàn đào tạo 06 lớp lý luận nghiệp vụ công đoàn với 221 học viên; phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia mở 07 lớp chuyên viên với 390 học viên; 05 lớp chuyên viên chính với 235 học viên; tổ chức được 210 lớp ATVSLĐ với 16.489 học viên. Chỉ đạo Trường trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề công đoàn Hà Nội phối hợp với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã mở được 76 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở theo nguồn kinh phí tại đơn vị với 19.385 học viên tham gia. Năm 2022, cử 34 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch tham gia lớp bồi dưỡng công tác công đoàn cho cán bộ chủ chốt cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2022 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. 


(�) Mỗi số với 10.800 cuốn/số 140.400 cuốn


(�) Chương trình 05/Ctr-LĐLĐ ngày 28/5/2018 của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố về “Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ, giai đoạn 2018-2023”.


(�) Trong đó: 3.049/3049 đơn vị khu vực nhà nước, chiếm 100%; 2.606/2.760 đơn vị ngoài khu vực nhà nước, chiếm 94,4%. So với đầu nhiệm kỳ tăng 1.299 Ban nữ công quần chúng. Tỷ lệ công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng đạt 94,4% (vượt chỉ tiêu  9,4%).


(�) Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Kết luận 1500b ngày 08/01/2021 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Hà Nội, Chương trình 05/Ctr-LĐLĐ ngày 28/5/2018 của BCH LĐLĐ Thành phốvề “Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ, giai đoạn 2018-2023”; đặc biệt tăng cường truyền thông về những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 đối với lao động nữ, về bình đẳng giới; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; "Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030"; Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030"; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030…


(�) Lao động nữ trong thời gian mang thai được nghỉ sớm trước 10 phút, được xếp vị trí làm có ghế ngồi, thêm khẩu phần ăn, thêm một bữa ăn dinh dưỡng hàng tháng, nghỉ thêm một ngày/tháng hưởng nguyên lương; được doanh nghiệp ứng trước tiền lương của 6 tháng nghỉ thai sản để đảm bảo chi phí sinh hoạt, được hỗ trợ tiền từ 500 nghìn đồng đến 2 tháng tiền lương tối thiểu; lao động nữ có con dưới 12 tháng tuổi được doanh nghiệp thanh toán tiền ăn trưa; lao động nuôi con nhỏ được hỗ trợ tiền gửi trẻ, mẫu giáo hàng tháng, được dồn thời gian nghỉ hàng ngày khi nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, thời gian nguyệt san (cộng dồn ngày nghỉ, được phát băng vệ sinh…), tặng quà bằng tiền mặt nhân dịp 8/3, 20/10; tặng quà cho con CNLĐ nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, tết trung thu...


(�) có 3.412 doanh nghiệp đưa được quy định phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc vào trong nội quy lao động; 1.233.555 lượt lao động nữ được khám sức khỏe định kỳ; 979.531 lượt lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản; 3.89 lao động nữ được tạm hoãn HĐLĐ khi mang thai; 7.440 lao động nữ được chuyển công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương; 6.977 lao động nữ được nghỉ khám thai nhiều hơn quy định…


(�) Tại Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, nữ tham gia BCH CĐCS là 29.484/65.440 đồng chí chiếm 45,06%, BCHCĐCTTTCS là 450/968 đồng chí chiếm 46,49%, BCH LĐLĐ thành phố là 24/59 đồng chí chiếm 40,68%. Tỷ lệ nữ tại các CĐCTTTCS giữ cương vị chủ tịch 19/45 đồng chí chiếm 42,22%, Phó chủ tịch là 28/55 đồng chí chiếm 50,9%; Cấp CĐCS giữ cương vị chủ tịch là 4.468/8.760 chiếm 51%; phó chủ tịch là 6.701/13.140 đồng chí chiếm 51%. 


(�)LĐLĐ thành phố đã trao hỗ trợ học bổng cho 502 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi với tổng số tiền là 604 triệu đồng; trao trợ cấp cho 47 con đoàn viên dưới 18 tuổi, có bố/mẹ là Thương binh, liệt sỹ với số tiền 47 triệu đồng; Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel trao 250 suất quà và 500 chiếc ba lô học sinh cho con CNLĐ (phối hợp với Sở LĐTB và XH thành phố trao 100 xuất quà cho 100 cháu con CNVCLĐ vượt khó học giỏi trị giá mỗi xuất quà 2.000.000 đ cùng 1 phần quà); phối hợp với Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood trao 1.400 suất tã, bỉm cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao thiết bị vui chơi ngoài trời tại trường Mầm non Kim Chung A thuộc LĐLĐ huyện Đông Anh trị giá 50 triệu đồng;thăm và tặng quà 1.620 con CNLĐ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long tại Trường Mầm non Kim Chung A và Trường mầm non Sakura Hoa Anh Đào-Kim Chung; Trường mầm non Phú Nghĩa; Phối hợp với Thành đoàn tổ chức Chương trình “Trại kỹ năng cho con thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn năm 2020”...


(�) Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non


(�) Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND thành phố Hà Nội về Quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND thành phố Hà Nội


(�) Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về Quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN của thành phố Hà Nội.


(�) LĐLĐ Thành phố kiểm tra 100 cuộc; UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 5.306 cuộc, UBKT CĐCS kiểm tra 24.962 cuộc.


(�) LĐLĐ Thành phố kiểm tra 177 cuộc, UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra 5.079 cuộc, UBKT CĐCS kiểm tra 24.821 cuộc.


(�) Truy thu 2% kinh phí công đoàn là 26.063 triệu đồng, truy thu 1% đoàn phí công đoàn là 13.026 triệu đồng, truy thu hoạt động kinh tế công đoàn và truy thu khác là 1.274 triệu đồng.


(�) LĐLĐ Thành phố giám sát: 102 cuộc, CĐCTTTCS 2.039 cuộc, CĐCS và nghiệp đoàn giám sát 10.430 cuộc.


(�) LĐLĐ Thành phố tiếp 232 lượt; CĐCTTTCS 459 lượt; CĐCS: 230 lượt.


(�) LĐLĐ Thành phố nhận 279 đơn; CĐCTTTCS 332 đơn;  CĐCS: 274 đơn.


(�) Số thu kinh phí công đoàn 2% : năm 2018 đạt 114% ; năm 2019 đạt 112% ; Năm 2020 đạt 113%; 2021 đạt 122%; năm 2022  đạt 131%.


(�) Năm 2018 có 159 đơn vị  với số tiền 14 tỷ đồng; năm 2019 có 234 đơn vị  với số tiền 30,8 tỷ đồng; 2020 có 288 đơn vị  với số tiền trên 49 tỷ đồng; năm 2021 có 425 đơn vị với số tiền trên 82 tỷ đồng; năm 2022 có 672 đơn vị với số tiền trên 125 tỷ đồng.


(�) Thu đoàn phí công đoàn 1% : năm 2018 đạt 110% ; năm 2019 đạt 107% ; Năm 2020 đạt 110%; 2021 đạt 109%; năm 2022  đạt 120%.


(�) Giai đoạn  2018-2022, có 1.315 CĐCS tạm dừng hoạt động và giải thể; giảm 101.751 đoàn viên công đoàn; thực tăng 1.341 CĐCS và 72.957 đoàn viên công đoàn.
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